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**************************************************************************
Bài 12: Nghe và trả lời điện thoại 「nhà hàng」 
**************************************************************************
1. はい、〇〇〇レストランです。
Hai, 〇〇〇resutoran desu.
Vâng, nhà hàng 〇〇〇 xin nghe đây ạ.

2. 予約をお願いします。
Yoyaku wo onegaishimasu.
Tôi muốn đặt chỗ.

3. かしこまりました。お日にちはいつがご希望でしょうか。
Kashikomarimashita. Ohinichi wa itsu ga gokibou deshouka.
Tôi hiểu rồi. Quý khách muốn đặt vào ngày nào ạ?

4. お時間はいつがよろしいでしょうか。
Ojikanwa itsuga yoroshiideshouka.
Quý khách muốn đặt vào lúc mấy giờ ạ.

5. 今日の夜7時にお願いしたいんですが。
Kyou no yoru shichijini onagaishitaindesuga.
Tôi muốn đặt vào 7 giờ tối hôm nay.

6. 何名様でしょうか。
Nanmeisama deshouka.
Cho hỏi bao nhiều khách ạ.

7. お名前をいただけますか。
Onamaewo itadakemasuka.
Xin vui lòng cho tôi biết tên ạ.

8. では、本日午後７時５名様でご予約を承りました。
Dewa, honjitsu gogo shichiji 5meisamade goyoyakuwo uketamawarimashita.
Tôi xin xác nhận, bạn đã đặt bàn vào 7 giờ tối nay cho 5 vị khách.
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Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc học tiếng Nhật,  xin hãy gọi hoặc nhắn tin đến Zalo số 0909 575 471 gặp Anna để được tư vấn nhé. Sự quan tâm theo dõi của các bạn là sự chiếu cố mà Japanese House luôn trân trọng.(⋈＞＜)。
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